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	             TỜ TRÌNH 

	                Về việc xin kinh phí hoạt động phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục tỉnh 

	
	
	
	
	
	
	

	        Thực hiện kế hoạch hoạt động phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục tỉnh, Năm 2012 tổ chức 2 hội thi, trong đó Sở Giáo dục và Đào tạo chi kinh phí khen thưởng cụ thể như sau: 

	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Quí 1
	Quí 2
	Quí 3
	Quí 4

	1
	Hội thi Ứng dụng CNTT, thiết kế GAĐT và phần mềm dạy học và quản lý

	 
	 1.1 Giải toàn đoàn
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	       Nhất: 
	2,000,000
	 
	 
	2,000,000
	 

	 
	       Nhì
	1,500,000
	 
	 
	1,500,000
	 

	 
	       Ba
	1,000,000
	 
	 
	1,000,000
	 

	 
	      Khuyến khích: 800,000đ*2
	1,600,000
	 
	 
	1,600,000
	 

	 
	       Phong trào: 500,000đ*4
	2,000,000
	 
	 
	2,000,000
	 

	 
	 1.2 Giải cá nhân:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Mầm non và Tiểu học: 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	     Nhất: 600.000đ*8 giải
	4,800,000
	 
	 
	4,800,000
	 

	 
	     Nhì : 500.000đ*10 giải
	5,000,000
	 
	 
	5,000,000
	 

	 
	      Ba: 400.000đ*10 giải
	4,000,000
	 
	 
	4,000,000
	 

	 
	      K.Khích: 200.000đ*25 giải
	5,000,000
	 
	 
	5,000,000
	 

	 
	 - THCS, THPT, GDTX, TT KTTHHN: 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	      Nhất: 800.000đ*10 giải
	8,000,000
	 
	 
	8,000,000
	 

	 
	      Nhì: 700.000đ*10 giải
	7,000,000
	 
	 
	7,000,000
	 

	 
	      Ba: 600.000đ*15 giải
	9,000,000
	 
	 
	9,000,000
	 

	 
	      K.Khích: 300.000đ*20 giải
	6,000,000
	 
	 
	6,000,000
	 

	 
	1.3  Khung giấy khen: 50.000đ*117 cái
	5,850,000
	 
	 
	5,850,000
	 

	 
	                                                  Cộng
	62,750,000
	 
	 
	62,750,000
	 

	2
	Hội thi Tiếng hát giáo viên cấp tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 2.1 Giải toàn đoàn (gồm 2 bảng)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	       Nhất: 2,500,000đ*2 giải 
	5,000,000
	 
	 
	 
	5,000,000

	 
	       Nhì: 2,000,000đ*2 giải
	4,000,000
	 
	 
	 
	4,000,000

	 
	       Ba: 1,500,000đ*4 giải
	6,000,000
	 
	 
	 
	6,000,000

	 
	      Khuyến khích: 1,000,000đ*6 giải
	6,000,000
	 
	 
	 
	6,000,000

	 
	     Phong trào: 600,000đ*6 giải
	3,600,000
	 
	 
	 
	3,600,000

	 
	2.2 Giải tiết mục
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đơn ca, giải phụ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	    Giải A: 400,000đ* 5 giải
	2,000,000
	 
	 
	 
	2,000,000

	 
	    Giải B: 300,000đ* 5 giải
	1,500,000
	 
	 
	 
	1,500,000

	 
	    Giải C: 200,000đ* 6 giải
	1,200,000
	 
	 
	 
	1,200,000

	 
	    Giải K.khích: 150,000đ* 10 giải
	1,500,000
	 
	 
	 
	1,500,000

	 
	Song ca, tam ca
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	    Giải A: 800.000đ* 5 giải
	4,000,000
	 
	 
	 
	4,000,000

	 
	    Giải B: 600.000đ* 5 giải
	3,000,000
	 
	 
	 
	3,000,000

	 
	    Giải C: 400.000đ* 6 giải
	2,400,000
	 
	 
	 
	2,400,000

	 
	    Giải K.khích: 300.000đ* 10 giải
	3,000,000
	 
	 
	 
	3,000,000

	 
	Tốp ca, hợp ca
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	    Giải A: 1,000,000đ* 5 giải
	5,000,000
	 
	 
	 
	5,000,000

	 
	    Giải B: 800,000đ* 5 giải
	4,000,000
	 
	 
	 
	4,000,000

	 
	    Giải C: 600,000đ* 6 giải
	3,600,000
	 
	 
	 
	3,600,000

	 
	    Giải K.khích: 500,000đ* 10 giải
	5,000,000
	 
	 
	 
	5,000,000

	 
	Ca diễn, ca múa, múa kịch
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	    Giải A: 1,200,000đ* 10 giải
	12,000,000
	 
	 
	 
	12,000,000

	 
	    Giải B: 1,000,000đ* 10 giải
	10,000,000
	 
	 
	 
	10,000,000

	 
	    Giải C: 800,000đ* 12 giải
	9,600,000
	 
	 
	 
	9,600,000

	 
	    Giải K.khích: 600,000đ* 15 giải
	9,000,000
	 
	 
	 
	9,000,000

	 
	2.3  Khung giấy khen: 50.000đ*145
	7,250,000
	 
	 
	 
	7,250,000

	 
	  Cộng (2.1+2.2+2.3)
	108,650,000
	 
	 
	 
	108,650,000

	 
	Cộng (1+2)
	171,400,000
	 
	 
	62,750,000
	108,650,000

	Một trăm bảy mươi mốt triệu, bốn trăm nghìn đồng

	
	
	
	
	
	
	


